
QUYẾT ĐỊNH 
Cấp, cấp lại, điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược 

  

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Căn cứ Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược ngày 21/11/2024; 

Căn cứ Nghị định số 163/2025/NĐ-CP ngày 29/6/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược; 

Căn cứ Quyết định số 61/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Quyết định số 3546/QĐ-SYT ngày 10/12/2025 của Giám đốc Sở Y 

tế thành phố Hải Phòng về việc Kiện toàn Hội đồng Tư vấn cấp Chứng chỉ hành 

nghề dược; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Tư vấn cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo 

hình thức xét hồ sơ số 13/3546/BB-HĐTVCCHND ngày 03/02/2026; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp, cấp lại, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân có 

tên theo danh sách đính kèm (Danh sách gồm 16 cá nhân được đề nghị cấp chứng 

chỉ hành nghề dược theo Biên bản số 13/3546/BB-HĐTVCCHND ngày 

03/02/2026). 

Điều 2. Người được cấp Chứng chỉ hành nghề dược phải thực hiện đúng quy 

định của Nhà nước về hành nghề dược. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành. 

Điều 4. Các ông (bà) Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ Dược, Phó Trưởng 

phòng Phụ trách Phòng Quản lý hành nghề Y dược, Hội đồng Tư vấn cấp chứng 

chỉ hành nghề dược và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Giám đốc; 

- Phòng QLHNYD; 

- Phòng TCHC (đăng tải Cổng TTĐT); 

- Lưu: VT, NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Hữu Thanh 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ Y TẾ 

 

Số:          /QĐ-SYT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hải Phòng, ngày      tháng      năm 2026     



DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-SYT ngày       /      /2026 của Sở Y tế thành phố Hải Phòng 

 

STT Họ và tên Ngày sinh 

CMND/ CCCD 

Địa chỉ thường trú Văn bằng chuyên môn Phạm vi hoạt động chuyên môn Hình thức cấp CCHN 

Số CCHN 

(-2026/CCHN-D-

SYT-HP) 
Ghi chú 

Số CMND/ CCCD Ngày cấp Nơi cấp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 ĐẶNG THỊ VƯỢNG 21/04/1990 030190020091 11/08/2021 

Cục Cảnh sát 

Quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Thôn Hố Sếu, phường 

Nguyễn Trãi, thành phố 

Hải Phòng 

Bằng tốt nghiệp Cao đẳng 

danh hiệu Cử nhân thực hành 

ngành Dược 

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của 

Quầy thuốc 
Xét hồ sơ Cấp mới 27   

2 PHẠM THỊ HƯƠNG 19/06/1999 064199007264 16/10/2023 

Cục Cảnh sát 

Quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Xóm 7, thôn Vĩnh Bình, 

xã Hà Đông, thành phố 

Hải Phòng 

Bằng tốt nghiệp Cao đẳng 

danh hiệu Cử nhân thực hành 

Dược 

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của 

Quầy thuốc 
Xét hồ sơ Cấp mới 28  

3 ĐOÀN KIỀU LINH 25/09/1998 030198011612 05/08/2022 

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Số nhà 8, phố Hòa Bình, 

khu 5, xã Gia Lộc, thành 

phố Hải Phòng 

Bằng tốt nghệp Cao đẳng 

dược 

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của 

Quầy thuốc 
Xét hồ sơ Cấp mới 29  

4 LÊ THỊ HƯƠNG 20/10/1982 031182006822 22/12/2021 

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Khu 8, xã Tiên Lãng, 

thành phố Hải Phòng 
Bằng Dược sĩ 

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của 

Nhà thuốc 
Xét hồ sơ Cấp mới 30  

5 
HOÀNG TRUNG 

DŨNG 
06/11/1975 030075000929 15/09/2021 

Cục Cảnh sát 

Quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Thôn Thượng Hải, xã 

Đại Sơn, thành phố Hải 

Phòng 

Bằng tốt nghiệp Trung học 

chuyên nghiệp 

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của 

Quầy thuốc 
Xét hồ sơ Cấp mới 31  

6 
NGUYỄN THỊ NGỌC 

ANH 
20/02/1997 030197014785 13/09/2022 

Cục Cảnh sát 

Quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Xóm 14, thôn Quan Lộc, 

xã Lạc Phượng, thành 

phố Hải Phòng 

Bằng tốt nghiệp Cao đẳng 

danh hiệu Cử nhân thực hành 

ngành Dược 

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của 

Quầy thuốc 
Xét hồ sơ Cấp mới 32  

7 BÙI THỊ THỦY 22/01/1999 034199015605 22/06/2023 

Cục Cảnh sát 

Quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

24 Đông Khê, phường 

Gia Viên, thành phố Hải 

Phòng 

Bằng Dược sĩ 
- Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của 

Nhà thuốc 
Xét hồ sơ Cấp mới 33  

8 NGUYỄN HẢI YẾN 16/01/1980 031180013168 10/05/2021 

Cục Cảnh sát 

Quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Tdp Hà Tây, phường 

Hòa Bình, thành phố 

Hải Phòng 

Bằng tốt nghiệp Cao đẳng 

danh hiệu Cử nhân thực hành 

Dược 

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của 

Quầy thuốc 
Xét hồ sơ Cấp mới 34  

9 
PHẠM THỊ HÔNG 

NHUNG 
15/05/1993 030193005448 12/05/2022 

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Thôn An Hộ, xã Lạc 

Phượng, thành phố Hải 

Phòng 

Bằng tốt nghiệp Cao đẳng 

dược và công nhận danh hiệu 

Cử nhân thực hành 

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của 

Quầy thuốc 
Xét hồ sơ Cấp mới 35  

10 
NGUYỄN NHƯ 

PHƯƠNG 
07/08/1999 031199000993 08/07/2024 Bộ Công An 

Thôn 3, xã Vĩnh Bảo, 

thành phố Hải Phòng 

Bằng tốt nghiệp Cao đẳng 

danh hiệu Cử nhân thực hành 

Dược 

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của 

Quầy thuốc 
Xét hồ sơ Cấp mới 36  

11 
NGUYỄN THỊ 

HUYỀN 
22/10/1987 031187005983 09/05/2021 

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Số 25 Lãn Ông, phường 

Hồng Bàng, thành phố 

Hải Phòng 

Bằng tốt nghiệp Cao đẳng 

danh hiệu Cử nhân thực hành 

Dược 

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của 

Quầy thuốc 
Xét hồ sơ Cấp mới 37  

12 NGUYỄN THỊ HẬU 01/06/1982 031182005912 10/08/2021 

Cục cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Cụm 1, thôn Lương 

Năng, đặc khu Cát Hải, 

thành phố Hải Phòng 

Bằng tốt nghiệp Cao đẳng 

danh hiệu Cử nhân thực hành 

Dược 

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của 

Quầy thuốc 
Xét hồ sơ Cấp mới 38  

13 
VỪ THỊ NGỌC 

TRINH 
05/10/2000 011300003947 19/12/2024 Bộ Công an 

191 Nguyễn Chế Nghĩa, 

khu 2, xã Gia Lộc, thành 

phố Hải Phòng 

Bằng Dược sĩ 
- Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của 

Nhà thuốc; Quầy thuốc 
Xét hồ sơ Cấp mới 39  

14 
NGUYỄN THÀNH 

HƯNG 
04/06/1978 030078005585 10/05/2021 

Cục Cảnh sát 

Quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Khu An Nhân Tây, xã 

Tứ Kỳ, thành phố Hải 

Phòng 

Bằng tốt nghiệp Cao đẳng 

Dược và công nhân danh hiệu 

Cử nhân thực hành 

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của 

Quầy thuốc 
Xét hồ sơ Cấp mới 40  

15 PHÍ TIẾN ĐOÀN 28/07/1982 030082015321 13/08/2021 

Cục Cảnh sát 

Quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Đội 8, thôn Thái 

Nguyên, xã Kim Thành, 

thành phố Hải Phòng 

Bằng tốt nghiệp Cao đẳng 

Dược và công nhân danh hiệu 

Cử nhân thực hành 

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của 

Quầy thuốc 
Xét hồ sơ Cấp mới 41  

16 HOÀNG THU THỦY 10/05/2000 031300011216 18/04/2025 Bộ Công An 

Khu An Nhân Đông, xã 

Tứ Kỳ, thành phố Hải 

Phòng 

Bằng Dược sĩ 
- Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của 

Nhà thuốc 
Xét hồ sơ Cấp mới 42  
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